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I. Trắc nghiệm: (8,0 điểm có 32 câu. Mỗi câu 0,25 điểm)

Mã đề: 357
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Chọn
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	B

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Chọn
	A
	A
	B
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	B


Mã đề: 468
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Chọn
	D
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	C
	D
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Chọn
	A
	A
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	C


Mã đề: 505
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Chọn
	C
	C
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	C

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Chọn
	A
	C
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	B


Mã đề: 646
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Chọn
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	B
	B

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Chọn
	A
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	D


II. Tự luận: (2 điểm)

Câu 1 ( 0,25 điểm) sai lỗi chính tả không chấm điểm
=> His bike will be repaired (by him) tomorrow.
Câu 2 (0,25 điểm) sai lỗi chính tả không chấm điểm
=> His parents allow him to play mobile games 30 minutes a day.
- Viết bài luận:
Tiêu chí chấm viết đoạn văn

(Đính kèm Công văn số 1563/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Sở GDĐT)
	Criteria
	Marks

	Topic sentences
	Topic 
	0,15

	
	Controlling idea
	0,15

	Supporting sentence 1 
	0,15

	Example/Explanation 1
	0,15

	Supporting sentence 2
	0,15

	Example/Explanation 2
	0,15

	Supporting sentence 3
	0,15

	Example/Explanation 3
	0,15

	Concluding sentence 
	0,15

	Connectors (using at least 03 connectors)
	0,15

	Total
	1,5


Những chú ý khi chấm: 

· Từ 04 lỗi ngữ pháp và Từ vựng trở lên trừ 0,1 điểm.

· Viết không đủ số lượng từ trừ 0,1 điểm.
· Viết lại đề, lạc đề KHÔNG CHẤM điểm cả bài.
· Giới thiệu TÊN, LỚP trong bài viết KHÔNG CHẤM điểm cả bài
· Mở đầu bài viết bằng “Hello”, “Hi”… trừ 0,5 điểm
· Viết không đúng Format của một đoạn văn (XUỐNG DÒNG) trừ 0,5 điểm.

· HS viết ít thì đúng ý nào tính điểm ý đó và trừ lỗi Ngữ Pháp và Từ vựng nếu có
------ HẾT ------

Trang 1/1 - Mã đề……

